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MÔN THI : BNK 404 (B) Học kì: 2

Thời gian : 07h30 - 07/06/2024   -   Phòng thi 301  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212442535 Nguyễn Trường An BNK 404 B K27QNH

2 27202402962 Mai Hoàng Phương Anh BNK 404 B K27PSU-QNH

3 27212445045 Cù Phương Anh BNK 404 B K27QNH

4 27212601716 Trần Nguyễn Ngọc Ánh BNK 404 B K27KDN

5 26212134467 Phạm Văn Bảo BNK 404 B K26QNH

6 27212421587 Phạm Vũ Hòa Bình BNK 404 B K27QNH

7 27212433915 Trần Nguyệt Cẩm BNK 404 B K27QNH

8 27202421780 Lê Ngọc Bảo Châu BNK 404 B K27QNH

9 27202402525 Võ Thị Kim Chi BNK 404 B K27QNH

10 27202429344 Nguyễn Lâm Bích Chi BNK 404 B K27QNH

11 26202438222 Trương Thị Ánh Chung BNK 404 B K26QNH

12 27214747567 Lê Chí Công BNK 404 B K27QTC

13 27202821592 Nguyễn Phương Đoan BNK 404 B K27QTC

14 27202402606 Nguyễn Thị Thuỳ Dung BNK 404 B K27QNH

15 27212430224 Đồng Phước Dương BNK 404 B K27QNH

16 27212601898 Nay H’ Duyên BNK 404 B K27KDN

17 27212831731 Nguyễn Hoàng Bảo Hân BNK 404 B K27HP-QTC

18 27212439572 Nguyễn Đại Hảng BNK 404 B K27QNH

19 27214739155 Trần Nhật Hào BNK 404 B K27QTC

20 27207146814 Trần Thị Phúc Hậu BNK 404 B K27QNH
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : BNK 404 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 07/06/2024   -   Phòng thi 302  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 25218607284 Lê Đức Hiệp BNK 404 B K25QNH

2 27212453626 Nguyễn Trọng Hiệp BNK 404 B K27QNH

3 27212402414 Nguyễn Đăng Hiếu BNK 404 B K27QNH

4 27212446950 Lê Đình Trung Hiếu BNK 404 B K27QNH

5 27202426046 Lê Thị Quỳnh Hoa BNK 404 B K27QNH

6 27202447635 Nguyễn Thị Kim Huệ BNK 404 B K27QNH

7 27212447639 Phạm Xuân Hưng BNK 404 B K27QNH

8 26202442019 Hoàng Thị Diệu Huyền BNK 404 B K26QNH

9 26212141913 Lê Tuấn Kiệt BNK 404 B K26QNH

10 27202401243 Nguyễn Thị Thanh KimKiều BNK 404 B K27QNH

11 27212453197 Võ Mỹ Kim BNK 404 B K27QNH

12 27214728879 Cao Gia Lâm BNK 404 B K27QTC

13 27202433854 Nguyễn Thị Bích Liễu BNK 404 B K27QNH

14 27202302704 Đoàn Thị Liểu BNK 404 B K27QTC

15 27202402152 Trương Thị Linh BNK 404 B K27QNH

16 27202424605 Mai Thị Mỹ Linh BNK 404 B K27HP-QTC

17 27212402458 Nguyễn Lê Thảo Linh BNK 404 B K27QNH

18 27212400478 Trần Duy Nhật Long BNK 404 B K27QNH

19 27212300329 Nguyễn Bá Luân BNK 404 B K27QTC

20 28214201815 Trần Văn Luân BNK 404 B K28HP-QDT
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MÔN THI : BNK 404 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 07/06/2024   -   Phòng thi 303  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202400381 Võ Thị Cẩm Ly BNK 404 B K27QNH

2 27202402106 Nguyễn Thị Yến Ly BNK 404 B K27QNH

3 27202440877 Dương Thị Khánh Ly BNK 404 B K27QNH

4 26203529391 Nguyễn Thị Trà My BNK 404 B K26QNH

5 27202401706 Nguyễn Thị Trà My BNK 404 B K27QNH

6 27202448887 Mai Thái Hoàng My BNK 404 B K27QNH

7 27202601870 Ngô Thị Nga BNK 404 B K27KDN

8 27202302010 Phùng Kim Ngân BNK 404 B K27HP-QTC

9 27202426369 Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc BNK 404 B K27PSU-QNH

10 27212645247 Võ Nguyễn Hoài Ngọc BNK 404 B K27KDN

11 27202401660 Đặng Thị Thảo Nguyên BNK 404 B K27QNH

12 27202449352 Trần Lê Diệu Nguyên BNK 404 B K27QNH

13 27212444073 Lê Hà Tú Nguyên BNK 404 B K27QNH

14 27202402546 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt BNK 404 B K27QNH

15 27204601824 Trần Thị Ánh Nguyệt BNK 404 B K27KDN

16 27202443461 Cao Thị Thanh Nhàn BNK 404 B K27PSU-QNH

17 27202202267 Trương Ngọc Nhân BNK 404 B K27PSU-QNH

18 27212449405 Trịnh Ngọc Nhật BNK 404 B K27QNH

19 26202432350 Nguyễn Ngọc Hải Nhi BNK 404 B K26QNH

20 26202438256 Nguyễn Hoàng Nhi BNK 404 B K27QTC
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MÔN THI : BNK 404 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 07/06/2024   -   Phòng thi 304  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202449408 Mai Thị Ái Nhi BNK 404 B K27QTC

2 27202680013 Lê Thị Uyển Nhi BNK 404 B K27KDN

3 27202400799 Lưu Thị Huỳnh Như BNK 404 B K27QNH

4 27202439866 Nguyễn Thị Quỳnh Như BNK 404 B K27QNH

5 27202602835 Lê Thị Quỳnh Như BNK 404 B K27KDN

6 27202400220 Đặng Ngọc Hồng Nhung BNK 404 B K27PSU-QNH

7 27202401026 Nguyễn Thị Hồng Nhung BNK 404 B K27QNH

8 27202453531 Nguyễn Thị Cẩm Nhung BNK 404 B K27QNH

9 27202602174 Võ Thị Nhung BNK 404 B K27KDN

10 27212353239 Lê Hồng Nhung BNK 404 B K27PSU-QNH

11 27202443022 Đoàn Thị Kiều Oanh BNK 404 B K27QNH

12 27202449474 Nguyễn Trần Hoàng Oanh BNK 404 B K27QNH

13 27208632347 Hà Thị Kiều Oanh BNK 404 B K27QNH

14 27212423880 Lữ Thục Oanh BNK 404 B K27QNH

15 27212430279 Trần Cảnh Phú BNK 404 B K27QNH

16 27212449650 Ngô Văn Phúc BNK 404 B K27QNH

17 24212106198 Phạm Đặng Đình Phước BNK 404 B K25KDN

18 27202429185 Võ Lê Thị Mai Phương BNK 404 B K27QNH

19 27202638120 Võ Thị Uyên Phương BNK 404 B K27QTC

20 27202435574 Nguyễn Thị Như Quỳnh BNK 404 B K27QNH
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MÔN THI : BNK 404 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 07/06/2024   -   Phòng thi 305/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202449653 Trương Thị Diễm Quỳnh BNK 404 B K27QNH

2 27202453764 Nguyễn Thị Như Quỳnh BNK 404 B K27QNH

3 26212442608 Đoàn Hoài Sơn BNK 404 B K26QNH

4 27212344055 Bùi Minh Tâm BNK 404 B K27HP-QTC

5 27202444217 Nguyễn Thị Hồng Thắm BNK 404 B K27PSU-QNH

6 27202438835 Lê Thị Thành BNK 404 B K27HP-QTC

7 26202428041 Lê Nguyên Thảo BNK 404 B K26QNH

8 27202349853 Hà Thị Hương Thảo BNK 404 B K27QTC

9 27202402692 Nguyễn Hà Phương Thảo BNK 404 B K27PSU-QNH

10 27212480026 Phan Đình Thi BNK 404 B K27QNH

11 27212329244 Châu Quốc Thiện BNK 404 B K27QTC

12 27212329350 Nguyễn Văn Thịnh BNK 404 B K27QTC

13 27202452969 Trần Thị Anh Thư BNK 404 B K27PSU-QNH

14 27202423201 Nguyễn Thị Kim Thương BNK 404 B K27QNH

15 27212301163 Lê Hoài Thương BNK 404 B K27QTC

16 27212438151 Huỳnh Minh Thuyết BNK 404 B K27QNH

17 27212130129 Hồ Đăng Toàn BNK 404 B K27QNH

18 25208604739 Trương Ngọc Trâm BNK 404 B K25QNH

19 27202143040 Trương Thị Kiều Trâm BNK 404 B K27QNH
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MÔN THI : BNK 404 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 07/06/2024   -   Phòng thi 305/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202441188 Nguyễn Thị Thùy Trang BNK 404 B K27QNH

2 27202450689 Huỳnh Thị Tuyết Trang BNK 404 B K27QNH

3 27212428667 Phạm Khánh Triều BNK 404 B K27QNH

4 27203736725 Phạm Thị Thu Trinh BNK 404 B K27QNH

5 27212426660 Đoàn Công Trực BNK 404 B K27QNH

6 25212402029 Lê Quang Trường BNK 404 B K25QNH

7 27212400959 Huỳnh Đức Tùng BNK 404 B K27QNH

8 27202429116 Hồ Thị Vĩnh Tường BNK 404 B K27QNH

9 27202401429 Phạm Thị Kim Tuyến BNK 404 B K27QNH

10 27212422932 Ông Ích Thảo Vân BNK 404 B K27PSU-QNH

11 27202343137 Trương Thị Tường Vi BNK 404 B K27QTC

12 27212401047 Ngô Văn Viễn BNK 404 B K27QNH

13 27202680033 Huỳnh Thị Vĩnh BNK 404 B K27KDN

14 25202410443 Trần Thị Tường Vy BNK 404 B

15 27212453002 Phan Hoàng Vy BNK 404 B K27QNH

16 25212317155 Nguyễn Vỹ BNK 404 B K27QTC

17 27202439583 Huỳnh Thị Ngọc Xuân BNK 404 B K27QNH

18 27202401296 Lê Thị Như Ý BNK 404 B K27QNH

19 26202138202 Huỳnh Thị Kim Yến BNK 404 B K27QNH
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